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PHỤ LỤC  

MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CHUẨN ĐẦU RA VÀ CÁC HỌC PHẦN 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

    Tên ngành đào tạo : Thiết kế đồ hoạ 

    Trình độ đào tạo : Đại học 

    Khoá học  : 2016 – 2020 

1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

STT NỘI DUNG  

  1. Về kiến thức:  

K1 
Nhớ và hiểu được kiến thức nền tảng về văn hóa xã hội, nghệ thuật - mỹ thuật, 

tiếng Anh, tin học, thể chất… 

K2 Áp dụng được kiến thức Mỹ thuật cho các hoạt động thiết kế 

K3 
Trình bày được các nguyên lý thiết kế từ cơ bản đến nâng cao trong quy trình 

thiết kế chuyên nghiệp 

K4 

Có khả năng thiết kế sáng tác những tác phẩm đồ họa hai chiều với chức danh là 

nhà thiết kế đồ họa, đồng thời có thể làm một số công việc như là nhà thiết kế 

quảng cáo  

2. Về kỹ năng 

S1 Nghiên cứu khoa học, đào tạo và tự đào tạo kiến thức ngành và chuyên ngành 

S2 Phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn của ngành 

S3 Có khả năng tư duy, phát triển, thể hiện ý tưởng bằng ngôn ngữ đồ họa 

S4 Thành thạo thiết kế các sản phẩm về đồ họa mỹ thuật ứng dụng 

3. Thái độ 

A1 Nhận biết và chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật chung của nhà nước

A2 Biết tôn trọng các quy định của pháp luật trong Luật Bản quyền, sở hữu trí tuệ 

A3 Ý thức cao về vận dụng các kiến thức bài học vào thực tế cuộc sống 

A4 
Có trách nghiệm trong nghề nghiệp và xây dựng đạo đức của một Nhà Thiết Kế 

chuyên nghiệp.  
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2. Bảng ma trận mối tương quan giữa chuẩn đầu ra và các học phần của chương trình đào tạo  

STT 
Tên các học phần trong chương trình 

đào tạo 

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo 

Kiến thức Kỹ năng Thái độ 

K1 K2 K3 K4 S1 S2 S3 S4 A1 A2 A3 A4 

1.  NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin x        x x   

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh x        x x   

3. ĐLCM của ĐCS Việt Nam x      x  x x   

4. Pháp luật đại cương x        x x  x 

5. Tư duy sáng tạo x x  x x x   x x   

6. Kỹ năng giao tiếp x            

7. Mỹ Thuật học x x x  x x       

8. Anh văn giao tiếp 1 x            

9. Anh văn giao tiếp 2             

10. TOEIC 1 x           x 

11. TOEIC 2 x           x 

12. TOEIC 3 x            

13. TOEIC 4 x           x 

14. TOEIC 5 x           x 

15. TOEIC 6 x      x      
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16. Giáo dục thể chất x        x x   

17. Giáo dục quốc phòng x        x x  x 

18. Cơ sở tạo hình 1 x  x  x   x   x x 

19. Cơ sở tạo hình 2 x  x  x   x   x x 

20. Hình họa 1 x x  x x   x   x x 

21. Hình họa 2 x   x x   x   x x 

22. Lịch sử Mỹ thuật x x x  x   x x  x x 

23. Mỹ học đại cương x x x  x    x  x x 

24. Marketing và thương hiệu  x x x x x     x x 

25. Cơ sở Tin học chuyên ngành  x x x x x     x x 

26. Hình học họa hình – phối cảnh x x  x x x     x x 

27. Kỹ thuật Hội hoạ x x x  x x     x x 

28. Kỹ thuật Đồ hoạ x x x  x x x    x x 

29. Nguyên lý thiết kế Đồ Họa x x x  x x     x x 

30. Cơ sở tạo hình 3 x x x  x x     x x 

31. Hình hoạ 3  x x x       x x 

32. Kỹ thuật In chuyên ngành  x x x       x x 
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33. Nghệ thuật chữ x x x x  x x x x  x x 

34. Nhiếp ảnh  x x x x x x x   x x 

35. Thiết kế Catalogue & Brochure  x x x  x x x  x x x 

36. Thiết kế Poster  x x x  x x x  x x x 

37. Thiết kế đồ hoạ Báo và tạp chí  x x x  x x x x x x x 

38. Thiết kế đồ hoạ hệ thống nhận diện 
thương hiệu (CIP) 

 x x x  x x x  x x x 

39. Thiết kế đồ họa bao bì, sản phẩm  x x x x x x x   x x 

40. Tin học chuyên ngành 1  x x x    x   x x 

41. Tin học chuyên ngành 2  x x x    x   x x 

42. Tin học chuyên ngành 3   x x x   x x   x x 

43. Tin học chuyên ngành 4  x x x    x   x x 

44. Tin học chuyên ngành 5  x x x       x x 

45. Kỹ thuật Xử lý hậu kỳ  x x x x       x x 

46. Thiết kế & Minh họa sách  x x x  x     x x 

47. Hồ sơ năng lực thiết kế  x x x x x x    x x 

48. Minh họa phân cảnh quảng cáo  x x x  x    x x x 

49. Ý tưởng thiết kế  x x x  x    x x x 




